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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ

I. KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI 
1. Xác định vấn đề bất cập
Cơ cấu thể chế hiện hành chưa thống nhất từ trung ương đến địa phương, gây ra những khó khăn trong phối hợp tổ chức hoạt động. Đầu mối chịu trách nhiệm triển khai công tác phòng chống các loại thiên tai khác nhau đang thuộc về nhiều Bộ, ngành chủ quản.
 Sự phân tán trong quản lý nhà nước đối với thiên tai có thể dẫn tới một số hậu quả sau: khó khăn trong phối hợp hành động khi xảy ra đồng thời nhiều loại thiên tai; phân tán nguồn lực của nhà nước, có thể gây tốn kém và giảm hiệu quả.
 Ngoài ra, một số cơ chế được lập ra nhưng chức năng quản lý đã vượt qua tiêu chí, mục tiêu ban đầu, khiến nhiệm vụ trở nên nặng nề, quá tải.
 Đa số các các thành viên của cơ quan tại cấp trung trương và địa phương đều hoạt động kiêm nhiệm, nên hầu hết công việc được dồn vào văn phòng thường trực (Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Bộ NN&PTNT ở Ban chỉ đạo trung ương và các chi cục thuỷ lợi ở các ban chỉ huy địa phương) khiến cho khối lượng công việc quá tải, nhất là vào các giai đoạn thường xuyên có thiên tai. Hơn nữa, do chưa có lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, ở cấp địa phương, các ban chỉ huy này kiêm luôn cả tìm kiếm, cứu nạn, nên trên thực tế phải giải quyết tất cả các sự cố nghiêm trọng khác, kể cả các sự cố không gắn với thiên tai. Ở cấp trung ương, mặc dù hoạt động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn gắn bó chặt chẽ, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, thì giữa hai cơ cấu tổ chức lại chưa có sự đồng đều: Trong khi chủ tịch UBQG về tìm kiếm, cứu nạn là một Phó Thủ tướng
, thì đứng đầu Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương lại là một Bộ trưởng. Ngoài ra, do Việt Nam không có cơ quan đầu mối về quản lý thảm họa nói chung, đầu mối hợp tác quốc tế về thảm họa thường được giao về Trung tâm phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai của Tổng cục thủy lợi. 

 Những bất cập về cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước thực hiện công tác này tồn tại cả ở cấp trung ương và địa phương. Vì vậy, quy mô của những bất cập này là lớn và có ảnh  hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đây là vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy, sự can thiệp của chính phủ thông qua việc ban hành luật là điều kiện tiên quyết. Mặc dù năm 2010, chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2010/CP-NĐ nhằm quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương, Ban chỉ huy phòng chống, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và các địa phương, tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh ở nghị định này mới chỉ giới hạn ở 13 loại thiên tai. Nghị định có mục tiêu chính là pháp điển hoá những thực trạng về cơ cấu tổ chức tại trung ương và địa phương mà chưa giải quyết các vấn đề bất cập nêu trên. So với phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh phòng chống lụt bão, Nghị định 14 đã có những bước tiến nhất định, bổ sung thêm một số dạng thiên tai như động đất, sóng thần…, tuy nhiên, cơ cấu tổ chức chưa có sự điều chỉnh tương xứng. 
Những quy định của pháp luật hiện hành xuất phát từ bối cảnh của Việt Nam là lụt, bão xảy ra thường xuyên nhất và theo mùa. Vì vậy, đội ngũ cán bộ thường hoạt động kiêm nhiệm. Hiện nay, tần suất và chủng loại thiên tai xảy ra đã có sự thay đổi nên cần có sự điều chỉnh. Việc ban hành luật mới nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan phụ trách công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai sẽ tiếp thu các ưu điểm của cơ cấu tổ chức hiện tại,
 hoàn thiện hơn về phạm vi và nội dung nhằm đáp ứng sự thay đổi của các các quan hệ xã hội cần điều chỉnh trong lĩnh vực này. Luật mới sẽ không chồng chéo với các quy định pháp lý hiện hành, mà thay thế bằng một khung pháp lý cao, đầy đủ và hoàn thiện hơn. Phù hợp với các quy định của Luật mới, Nghị định 14 sẽ được sửa đổi để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực này.
2. Mục tiêu chính sách 
Thứ nhất, chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai trên phạm vi cả nước; Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Thứ hai, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Từng bước hoàn thiện thể chế, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương. Nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai, nhất là ở cấp cơ sở thôn, bản, làng, xã.

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp của các Ban chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương và các Bộ, ngành liên quan. Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai. Nâng cấp các trụ sở làm việc đồng thời đầu tư trang thiết bị và công nghệ bảo đảm điều kiện làm việc cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống giảm nhẹ thiên tai ở các cấp. Khuyến khích thành lập các tổ chức hỗ trợ quản lý thiên tai, các cơ sở đào tạo, huấn luyện, các đơn vị dịch vụ công phục vụ cho phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai.
3. Giải pháp

Phương án 1 : Giữ nguyên thực trạng, chỉ tăng cường cơ chế phối hợp
- Không ban hành ra các quy định pháp luật và chính sách mới
- Cơ chế phối hợp và thực thi có thể được tăng cường thông qua cải cách cơ chế làm việc: tăng cường các cuộc họp, chỉ định đầu mối giải quyết công việc, lên lịch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể…
Phương án 2: Thay đổi bằng chính sách chế độ đãi ngộ
- Có chính sách nâng lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp khó khăn, trợ cấp ngoài giờ…
- Có chính sách đề bạt, khen thưởng, tuyên dương trước thời hạn 

Phương án 3: Cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

- Thành lập Uỷ ban quốc gia về PTGNTT có chức năng nhiệm vụ quản lý mọi loại thiên tai, chỉ đạo chung trong tất cả các giai đoạn của chu trình PTGNTT, kết hợp chức năng của hai cơ quan cũ là Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão trung ương và Uỷ ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn.
- Thành lập một cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách cấp tổng cục (Tổng cục PTGNTT) và các cơ quan tương ứng ở cấp địa phương nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành. Tăng cường năng lực bộ máy theo hướng chuyên trách thông qua việc quy định chế độ làm việc chuyên trách thay chế cho chế độ làm việc kiệm nhiệm trước đây tại các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương.
4. Đánh giá tác động của các phương án

a. Tác động về kinh tế
- Giải pháp không can thiệp, chỉ tăng cường cơ chế phối hợp:  Do không thay đổi về cơ cấu tổ chức, nên phương án này không làm phát sinh thêm chi phí từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này như đã được phân tích ở phần trên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn dẫn đến hiệu quả chưa cao và vì vậy không giảm nhẹ được thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra nên tác động về mặt kinh tế cho xã hội sẽ khó có thể lường trước đặc biệt với những tác động của biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay. 
- Giải pháp can thiệp bằng chính sách đãi ngộ: Các chính sách về phụ cấp, trợ cấp có thể làm phát sinh chi phí mới từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản trợ cấp, phụ cấp vẫn chưa tương xứng với thực tiễn hoạt động và không đáp ứng đủ cho cán bộ. Hơn nữa, chính sách sách này sẽ bị hạn chế do phải thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Do vậy, kể cả những khoản phụ cấp nhỏ như vậy, nhiều khi cũng khó thực hiện. Kết quả là giải pháp này vẫn có thể làm phát sinh chi phí mới nhưng hiệu quả thực hiện không cao, không giải quyết được triệt để vấn đề bất cập hiện nay.

- Cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật: Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức làm phát sinh ra cơ cấu tổ chức mới, tăng biên chế cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức mới được thành lập trên cơ sở kiện toàn cơ cấu tổ chức cũ, và chi phí tài chính và số lượng biên chế sẽ tuân theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Do vậy, mặc dù việc thực hiện giải pháp này sẽ làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước do tăng biên chế, và đầu tư cơ sở vật chất cho cơ quan mới (nhưng nguồn lực đầu tư không mới hoàn toàn) có kết hợp cơ cấu lại từ các đơn vị cũ theo hướng hợp lý hoá, chuyển và tập trung nguồn lực vào một đầu mối vì mục tiêu cuối cùng là thống nhất quản lý và tăng cường hiệu quả của công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai. Vì vậy, chi phí này không lớn và cần thiết để giải quyết triệt để vấn đề bất cập hiện nay. Bù lại với những chi phí này, việc kiện toàn cơ cấu tổ chức sẽ góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra, tác động tích cực về mặt kinh tế cho xã hội.
b. Tác động về xã hội 

- Giải pháp không can thiệp, chỉ tăng cường cơ chế phối hợp: Việc thực hiện giải pháp này hầu như không có tác động tích cực về mặt xã hội mà trái lại có thể có tác động tiêu cực. Đặc biệt tại các khu vực thường xảy ra thiên tai và với các đối tượng dễ bị tổn thương, hiệu quả của công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai, có thể bị ảnh hưởng một phần do sự bất cập về cơ cấu tổ chức, sẽ dẫn đến những tổn thất về người và cho của xã hội. Ngoài ra, giải pháp này cũng không khuyến khích được nguồn lực xã hội tập trung cho công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai.
- Giải pháp can thiệp bằng chính sách đãi ngộ: Việc thực hiện giải pháp này không gây xáo trộn lớn về mặt nhân sự, không có ảnh hưởng tích cực hơn trong chừng mực nhất định tới đời sống của cán bộ làm công tác này. Tuy nhiên, do không nâng cao được hiệu quả của công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai nên không tạo được tác động tích cực đối với các đối tượng trong xã hội bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 
- Giải pháp cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật: Giải pháp này tạo ra điều kiện làm việc tốt hơn cho các cán bộ làm công tác PTGNTT. Giải pháp này cũng nâng cao hiệu quả của công tác PTGNTT, từ đó giảm bớt được hậu quả của thiên tai đối với xã hội, đặc biệt tác động tích cực với các nhóm người dễ bị tổn thương từ thiên tai như người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật…
c. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Giải pháp không can thiệp, chỉ tăng cường cơ chế phối hợp: Giải pháp này không làm xáo trộn hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành và hiệu lực các văn bản trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Tuy nhiên, do không có sự thay đổi, giải pháp này vẫn giữ nguyên sự bất cập và cồng kềnh của các quy định pháp luật hiện hành.
- Giải pháp can thiệp bằng chính sách đãi ngộ: Có chung tác động với giải pháp trên. Tuy nhiên, nhờ các chính sách đãi ngộ, tính thực thi của các quy định pháp luật hiện hành có thể được cải thiện nhưng ở mức độ hạn chế.
- Giải pháp cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật: Giải pháp này tạo ra khung pháp lý đồng bộ, thống nhất với phạm vi điều chỉnh đầy đủ hơn. Đồng thời, giải pháp này phát huy và kế thừa được kinh nghiệm của Việt Nam cũng như quốc tế trong việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai. Để thực hiện giải pháp này cần ban hành luật mới thay thế một số văn bản pháp luật không còn phù hợp, và sửa đổi bổ sung một số văn bản dưới luật. Vì vậy, việc thực hiện giải pháp này sẽ gây những xáo trộn nhất định cho hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Mặc dù vậy, tác động này chỉ có tính chất tạm thời, về lâu dài, giải pháp này sẽ có tác động tích cực đến hiệu quả thực thi của pháp luật vì tạo ra một khung pháp lý đồng bộ và hiệu quả.
d. Tác động đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Giải pháp không can thiệp, chỉ tăng cường cơ chế phối hợp:  Không có tác động mới đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Giải pháp can thiệp bằng chính sách đãi ngộ: Mặc dù, giải pháp này có đưa ra những chính sách cải thiện điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác quản lý thiên tai, nhưng về cơ bản, không có tác động mới đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Giải pháp cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật: Giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai, qua đó, góp phần thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân được quy định  tại điều 71 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi).
Tóm lại, giải pháp cơ cấu lại tổ chức bằng việc ban hành và sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tác động tích cực về xã hội, hệ thống pháp luật, về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc thực hiện giải pháp này cũng không tạo ra chi phí tốn kém cho ngân sách nhà nước, tuy nhiên, đòi hỏi sự phối hợp của các bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ quản lý nhà nước có liên quan về nhân lực, vật lực. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI
1. Xác định  vấn đề bất cập

Trong quá trình thực hiện công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai còn có một số vấn đề bất cập tập sau đây: 

- Công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai mới chú trọng vào giai đoạn ứng phó và khắc phục hậu quả mà chưa đủ nguồn lực để tập trung từ giai đoạn phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai. Các quy định pháp luật hiện hành
 thường chỉ quy định hai giai đoạn phòng và chống mà chưa quy định đầy đủ 5 bước của chu trình quản lý thiên tai như thực tiễn và quy định quốc tế.

- Công tác cảnh báo dự báo còn có những khiếm khuyết đặc biệt ở những khu vực địa lý khó khăn dẫn đến việc thông tin dự báo đôi khi còn không chính xác và kịp thời giảm hiệu quả của công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.

- Nguồn lực tài chính còn hạn chế chỉ đủ cho hoạt động chống và khắc phục hậu quả. Mặc dù có nhiều nguồn thu khác nhau nhưng, theo ý kiến của đại biểu các tỉnh thành,
 thực tế kinh phí phòng chống thiên tai chủ yếu dựa vào ngân sách dự phòng của các địa phương. Nguồn dự phòng này chỉ chiếm từ 2-5% tổng thu ngân sách và là nguồn dự phòng chung để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán
 nên thường hạn chế, đặc biệt với những địa phương nghèo và khi thiên tai xảy ra nguồn kinh phí này thường đã bị chi dùng gần hết. Các địa phương thường phải trông chờ vào hỗ trợ của ngân sách trung ương dẫn đến tình trạng thiếu sự chủ động về phòng chống, mà thiên về hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các quy định về quỹ xã hội cũng được xây dựng đầy đủ nhưng chưa có cơ chế độc lập nên có thể dẫn đến sự phối hợp chưa hài hoà, hợp lý với các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Nhận thức của cộng đồng chưa đầy đủ dẫn đến sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế. Những quy định pháp lý để thúc đẩy việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng mới được quy định thông qua quyết định của chính phủ.
 Đây là một nỗ lực mới ghi nhận nỗ lực chuyển trọng tâm từ phòng chống sang phòng ngừa và giảm thiểu thông qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tuy nhiên, đây chỉ một quyết định riêng lẻ, chưa được lồng ghép toàn diện vào vào khuôn khổ pháp lý về quản lý thiên tai nói chung.
- Đầu mối hợp tác quốc tế chưa được xác định cụ thể nên chưa huy động được hết các nguồn lực. Trung tâm phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai của Tổng cục Thủy lợi, mặc dù được quy định thẩm quyền hoạt động trong phạm vi 13 loại thiên tai theo NĐ 14/2010/NĐ-CP, nhưng trên thực tế phải đảm nhiệm công tác hợp tác quốc tế cho lĩnh vực thảm hoạ nói chung đã vượt quá chức năng nhiệm vụ.

- Công tác cứu trợ còn có sự chồng chéo và hạn chế. Nhiều cá nhân, tổ chức cùng tham gia hoạt động trong lĩnh vực này nhưng sự phối hợp còn chưa nhịp nhàng dẫn đến sự phân bổ hàng cứu trợ đôi khi chưa đến được với mọi đối tượng cần giúp đỡ. Thông tin chính xác về thiệt hại và nhu cầu của cộng đồng chưa được đánh giá chính xác và kịp thời gây khó khăn cho công tác cứu trợ. Các tiêu chuẩn tối thiểu và trách nhiệm của người cứu trợ chưa được quy định nên hoạt động cứu trợ chưa được hiệu quả.

- Các quy định về khen thưởng, xử phạt chung chung, chưa phân định rõ cơ chế, chế tài cụ thể áp dụng đối với các đối tượng riêng rẽ là các cơ quan quản lý nhà nước về thiên tai một bên và  bên kia là người dân, cộng đồng.
  Hiện chính phủ đã ban hành một số Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống thiên tai
 đã tạo thuận lợi hơn cho việc triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, do cơ quan thực hiện có chế tài để các cá nhân, tổ chức phải tham gia và tuân thủ tích cực. Song, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính này mới chỉ giới hạn ở một số loại thiên tai như lụt bão, cháy rừng, nên mức độ tác động còn hẹp.
Hoạt động phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai nói chung và các vấn đề trong chu trình quản lý thiên tai nói trên có tác động rộng lớn về phạm vi và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và sinh kế của người dân, đặc biệt tại những khu vực thường xảy ra thiên tai và với những đối với những đối tượng dễ bị tổn thương. Trong một chừng mực nhất định, một số khía cạnh của các vấn đề này đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Pháp lệnh phòng chống lụt bão, Luật Tài nguyên nước (chương 4), Luật Đê điều và một số văn bản dưới luật.
 Tuy nhiên, do các văn bản pháp luật này đều được ban hành vào giai đoạn trước, nên các văn bản pháp luật này đều chưa có quy định rõ nét nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời do hoàn cảnh của đất nước và sự hạn chế về nguồn nhân lực chưa cho phép chúng ta có cách tiếp cận toàn diện, triệt để và dài hạn đối với công tác quản lý thiên tai. Điều này lý giải cho các bất cập nêu trên. 
2. Mục tiêu chính sách

- Đảm bảo nhà nước và nhân dân cùng tham gia vào việc chuyển trọng tâm từ ứng phó và khắc phục hậu quả sang phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
- Nâng cao năng lực, cảnh báo, dự báo thiên tai để đảm bảo thông tin về thiên tai chính xác, rộng khắp và  kịp thời đến với mọi đối tượng.
- Huy động nguồn lực tài chính cụ thể từ ngân sách nhà nước kết hợp với sự đóng góp từ cộng đồng cho hoạt động phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai.

- Nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng vào công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai nhằm dảm bảo trên 70% dân ở những vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức: bản đồ thiệt hại, tài liệu phổ biến kiến thức, lập kế hoạch tại cộng đồng.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.
- Tăng cường cơ chế điều phối và chia sẻ thông tin trong hoạt động cứu trợ để tránh sự chồng chéo và đảm bảo cứu trợ đến được đúng người, đúng thời điểm.
- Cụ thể hoá các chế tài và nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai
3. Giải pháp

Phương án 1: Không thay đổi gì so với hiện trạng

- Không ban hành ra văn bản pháp luật và chính sách mới

- Giữ nguyên hiện trạng, thực hiện các quy định pháp luật đã được ban hành.

Phương án 2: Thay đổi chính sách khuyến khích thực thi

- Chính sách khen thưởng kỷ luật để khuyến khích và xác định trách nhiệm của các cơ quan trong mọi chu trình của quản lý thiên tai, đặc biệt là các cơ quan làm công tác dự báo, cảnh báo. 

- Chính sách khuyến khích các nguồn tài chính đầu tư cho công tác quản lý thiên tai, hợp tác quốc tế và nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai.
Phương án 3: Ban hành quy định của luật mới

Pháp điển hoá các thực tiễn tốt của trong nước và quốc tế về quản lý thiên tai bằng các biện pháp cụ thể: 

- Quy định các giai đoạn, phù hợp với thực tiễn và chuẩn mực quốc tế
- Xác định rõ chức năng, nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong mỗi giai đoạn
- Lập kế hoạch phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương
- Xác định nguyên tắc cảnh báo, chức năng của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện công tác cảnh báo để đảm bảo xác định rõ trách nhiệm cảnh báo chính xác, nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cảnh báo thiên tai xảy ra trên nhiều lĩnh vực.
- Có cơ chế huy động nguồn tài chính đa dạng và ổn định, trong đó xác định tỷ lệ nhất định cho mỗi giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn phòng ngừa và giảm thiểu. Có cơ chế sử dụng nguồn tài chính thông qua quy định chủ tài khoản, chế độ báo cáo hiệu quả và phù hợp với thực tế
- Nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng bằng các biện pháp cụ thể như lồng ghép nội dung về công tác PTGNTT vào chương trình giáo dục, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong chu trình quản lý thiên tai, chú trọng đến vấn đề giới, người bị tổn thương và tận dụng các kiến thức, kinh nghiệm của người dân địa phương trong phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai.

- Xác định đầu mối hợp tác quốc tế, quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan này. Đồng thời, đưa vào luật các quy định để thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam như …
- Xác định các nguyên tắc tạo điều kiện cho công tác cứu trợ như các thủ tục rút gọn, các tiêu chuẩn tối thiểu…
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

4. Đánh giá tác động

a. Tác động về tài chính

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Sẽ không làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước nhưng có thể gây ra tổn hại cho nguồn lực của xã hội do không giảm nhẹ được hậu quả của thiên tai.
- Giải pháp thay đổi chính sách khuyến khích thực thi: Có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước nhưng những chi phí này không nhiều do các biện pháp khen thưởng, khuyến khích đều thực hiện theo các quy định khung sẵn có của nhà nước. Tuy nhiên, tác động nâng cao hiệu quả của công tác PTGNTT cũng không lâu dài và bền vững vì vậy xã hội vẫn có thể phải gánh chịu các tổn hại về người và của do thiên tai gây ra.
- Giải pháp ban hành luật mới: Có thể làm phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ mới được quy định tại luật, đồng thời có thể làm phát sinh chi phí cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho việc thực thi các nghĩa vụ trong luật. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh này sẽ có giá trị tích cực để đổi lại hiệu quả của công tác PTGNTT được nâng cao, từ đó tổn thất về người và của do thiên tai gây ra được giảm thiểu. 
b. Tác động về xã hội

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Do các bất cập trong thực tiễn công tác PTGNTT không được giải quyết, hiệu quả của công tác PTGNTT không được nâng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh thiên tai ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ, cộng đồng xã hội sẽ có khả năng phải gánh chịu các khó khăn về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng do thiên tai gây ra. Đời sống của người dân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương tại các khu vực thường xảy ra thiên tai, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
- Giải pháp thay đổi chính sách khuyến khích thực thi: Giải pháp này có tác động tích cực đối với xã hội trong việc giảm nhẹ thiên tai nhưng do tác động không lâu dài và bền vững nên hiệu quả giảm nhẹ thiên tai chưa cao. Cộng đồng xã hội vẫn có thể phải gánh chịu các tổn thất do thiên tai gây ra. Ví dụ như các chính sách thúc đẩy thực hiện chiến lược thiên tai dựa vào cộng đồng có thể có tác động tích cực trong thời gian ngắn hạn khi có trợ giúp của các tổ chức quốc tế, nhưng sau khi các trợ giúp này kết thúc thì chương trình chưa phát triển được bền vững trong cộng đồng dân cư. Gần đây, chính phủ đã phê duyệt chiến lược quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng nhưng thực tiễn thực hiện còn nhiều vướng mắc trong việc giải ngân các nguồn kinh phí để thực hiện cho hoạt động này. Hoặc như đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật, các chính sách khuyến khích chỉ mang tính chất hỗ trợ vì không thể quy định chế tài qua chính sách.

- Giải pháp ban hành luật mới: Thông qua việc quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các cá nhân, tổ chức, và cơ quan nhà nước qua các giai đoạn trong chu trình quản lý thiên tai, giải pháp ban hành luật mới là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của công tác PCNGTT một cách bền vững, hiệu quả và hệ thống nhất. Kết quả là giảm bớt được hậu quả của thiên tai đối với xã hội, đặc biệt với các nhóm dân tộc thiểu số, nông thôn, người nghèo, người khuyết tật và những người dễ bị tổn thương khác. 

c. Tác động về hệ thống pháp luật

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng và giải pháp thay đổi chính sách khuyến khích thực thi: không tạo ra sự thay đổi đối với hệ thống pháp luật hiện hành về PTGNTT. Vì vậy, giải pháp này không khắc phục được các các bất cập của hệ thống pháp luật như: chưa quy định đầy đủ các bước trong chu trình quản lý thiên tai, quy định về tài chính nằm rải rác và xác định nguồn tài chính hạn hẹp, thiếu quy định cụ thể ngân sách cho hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu, không đáp ứng được yêu cầu, các hoạt động về nâng cao nhận thức đã được nhà nước quan tâm nhưng chưa có hiệu quả lâu dài vì chưa được điều chỉnh bởi các khung pháp lý đồng bộ và chưa có các biện pháp để thực hiện các cam kết pháp lý quốc tế và quy định để thúc đẩy hợp tác quốc tế. Kết quả là các quy định pháp luật nằm rải rác, khó áp dụng đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp và phức tạp.
- Giải pháp ban hành luật mới: Việc ban hành các quy định của luật mới kết hợp với việc sửa đổi các quy định dưới luật đã có sẽ tạo ra khuôn khổ pháp luật thống nhất, tổng thể và hiệu quả cho lĩnh vực PTGNTT. Cuối cùng, giải pháp này sẽ cho tác động tốt về luật và tăng hiệu lực của nhóm quy phạm đang tồn tại.
c. Tác động đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng và thay đổi chính sách khuyến khích thực thi: Không có tác động mới đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Giải pháp ban hành luật mới: Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai, qua đó, góp phần thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân được quy định  tại điều 71 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi).

Tóm lại, giải pháp ban hành luật mới để pháp điển hoá các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, cá nhân và tổ chức sẽ giúp nâng cao hiệu quả của công tác PTGNTT, tạo ra tác động tích cực về xã hội, hệ thống pháp luật, về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Việc giải pháp này có thể làm phát sinh chi phí  cho ngân sách nhà nước, cá nhân và tổ chức nhưng chi phí này là cần thiết và đổi lại sẽ giảm thiểu được hậu quả do thiên tai gây ra. Việc thực hiện giải pháp này đòi hỏi sự phối hợp của các bộ, ngành  có liên quan và sự đồng tình, thực hiện của các cá nhân và tổ chức. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Tư pháp

- Lưu VP Bộ, Tổng cục Thuỷ lợi
	BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát


DỰ THẢO








� Vấn đề biến đổi khí hậu nói chung được điều chỉnh tại Luật Bảo vệ môi trường, do Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý; Lụt bão và một số dạng thiên tai liên quan đến nước được điều chỉnh bởi Luật tài nguyên nước và Pháp lệnh phòng chống lụt bão, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách; Động đất và sóng thần được điều chỉnh bởi Quy chế cảnh báo, dự báo động đất sóng thần do cả Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ NN&PTNT phụ trách…trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn nói chung lại được điều chỉnh bởi Quy chế tìm kiếm cứu nạn và do Bộ Quốc phòng phụ trách.


� Hiện nay, đầu mối chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão là Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão trung ương, nhưng trang thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuộc sự quản lý của UBQG Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng. Nếu tập trung trang thiết bị dưới sự quản lý của một cơ quan quản lý nói chung thì sẽ thuận tiện hơn cho công tác ứng phó nhanh, đặc biệt trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, việc tập trung này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo các cán bộ ứng phó chuyên nghiệp.


� Chẳng hạn, nhiệm vụ ban đầu của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và các ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn là phòng chống lụt, bão theo quy định của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão năm 2000 nhưng thực tế theo quy định của Nghị định số 14/2010/NĐ-CP, thẩm quyền và trách nhiệm của các Ban chỉ huy này đã được mở rộng đến 13 loại thiên tai khác nhau, trong đó bao gồm cả động đất và sóng thần. 


� Điều 4, Nghị định về kiện toàn hệ thống ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn trung ương và địa phương, 2009


� Kế thừa mô hình hoạt động hiệu quả ở cấp trung ương của Uỷ ban Phòng, chống lụt, bão trung ương, Cục Đê điều và Trung tâm Phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai và ở cấp địa phương của các Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương.


� Quy định của Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão năm 2000 chỉ gồm hai giai đoạn là phòng ngừa và chống. Quy định của Nghị định 14/2010/NĐ-CP quy định ba giai đoạn gồm phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.


� Xem Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đại diện của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão của các tỉnh được hỏi ý kiến như An Giang, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Phú Yên, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, Long An và Bình Định đều có chung nhận định về nguồn tài chính giành cho công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai tại địa phương mình còn hạn chế, đặc biệt với các tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách của tỉnh không lớn thì lại thường hay phải gánh chịu thiên tai, vì vậy khó khăn càng thêm chồng chất.


� Theo điều 9, Luật ngân sách nhà nước, số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002


� Các tỉnh được tham vấn như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã đề xuất giải pháp cho việc xã hội hoá nguồn tài chính cho công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai bằng việc giao cho các địa phương tự cân đối thu chi trong ngân sách của địa phương mình, nếu thiếu thì huy động từ các nguồn xã hội hóa như nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ quốc tế. Ngân sách trung ương được sử dụng trong trường hợp trợ giúp khẩn cấp.


� Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 


� Theo ý kiến tham vấn với cán bộ của Cục Đê điều và Trung tâm Phòng, tránh và giảm nhẹ thiênt ai, Bộ NN&PTNT.


� Qua tham vấn, đại diện của Tổ chức Chữ thập đỏ đã chia sẻ một ví dụ về tình trạng thiếu chia sẻ thông tin dẫn đến một gia đình nhận được cứu trợ 50 chai nước mắm hay đại diện của tỉnh Cần Thơ cũng đã chia sẻ một nạn nhân của vụ sập cầu Cần Giờ đã nhận được hàng tỷ đồng cứu trợ trong khi các nạn nhân khác đã về quê thì hầu như không được trợ giúp. Các ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động cứu trợ, giúp cho hàng cứu trợ được đến với đúng người và đúng thời điểm. Quan điểm này cũng được chia sẻ và nhất trí giữa các nhóm đại diện của các nhà tài trợ như AusAID, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Chữ Thập đỏ, CARE, DMWG và các cơ quan nhà nước có liên quan trong Hội thảo Bài học kinh nghiệm về hoạt động điều phối và chia sẻ thông tin trong công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2010.  


� Các điều khoản về khen thưởng, kỷ luật hầu hết đều quy định như sau (trích Pháp lệnh phòng chống lụt bão 1993-2000): 


Điều 37


Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc dự báo, phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; ngăn chặn các hành vi gây hư hại công trình phòng, chống lụt, bão thì được khen thưởng theo chế độ của Nhà nước. Những người tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão mà bị thiệt hại tính mạng hoặc tài sản thì được đền bù theo quy định của pháp luật.


Điều 38


Người nào có hành vi phá hoại, gây tổn hại hoặc cản trở việc phòng, chống lụt, bão; không tuân theo sự huy động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có lụt, bão xảy ra; lợi dụng lụt, bão để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, của tập thể, của cá nhân hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về phòng, chống lụt, bão, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Điều 39


Người nào thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác dự báo, quyết định cảnh báo, báo động; bỏ vị trí khi làm nhiệm vụ trực ban, canh đê, hộ đê theo quy định về công tác phòng, chống lụt, bão; lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng quyền hạn chiếm dụng kinh phí, vật tư, tiền, hàng cứu trợ về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; bao che cho người vi phạm pháp luật phòng, chống lụt, bão hoặc vi phạm những quy định khác của Pháp lệnh này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.


Điều 40


Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống lụt, bão mà gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Pháp lệnh này còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.


� Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/1/2010 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 123/2005/NĐ-CP ngày 5/10/2005 và Nghị định 129/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều


� Xem chi tiết tại Báo cáo Rà soát Pháp luật Việt Nam về Quản lý rủi ro thảm hoạ/thiên tai
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